
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT MSSV Lớp MSHV

1 Nguyễn Thị Ân 2005130117 04DHTP4

2 Hoàng Thị Linh Anh 2005130250 04DHTP5

3 Phạm Ngọc Ánh 2022130129 04DHDB2 C0005

4 Nguyễn Ngọc Ánh 2005130140 04DHTP2 C0006

5 Nguyễn Thị Kim Cúc 2005130256 04DHTP5

6 Nguyễn Hải Đăng 2005130383 04DHTP5 C0355

7 Khoáng Minh Đào 2005130041 04dhtp1 C0169

8 Phạm Thị Thúy Diễm 2005130194 04DHTP2 C0012

9 Phan Uyển Dinh 2005130144 04DHTP2 C0013

10 Võ Thị Như Định 2005130264 04DHTP3

11 Trần Thị Mỹ Dung 2022130063 04DHDB1 C0014

12 Phạm Thị Thùy Dung 2005130275 04DHTP3 C0225

13 Trần Thị Thùy Dương 2005120177 03dhtp2

14 Nguyễn Nhật Duy 2005130083 04DHTP1 C0164

15 Trần Phan Mỹ Duyên 2005130142 04DHTP2 C0254

16 Đoàn Thị Kim Duyên 2005130368 04DHTP5 C0322

17 Hồ Thị Mỹ Duyên 2005130248 04DHTP5

18 Trương Thị Mỹ Duyên 2005130362 04DHTP5

19 Nguyễn Thị Hương Giang 2022130124 04DHDB2

20 Ngô Nguyễn Nhật Hà 2022130141 04DHDB2 C0259

21 Đỗ Trần Thu Hà 2005130277 04DHTP3

22 Huỳnh Thị Mộng Hằng 2005130199 04dhtp2

23 Hồ Thị Thanh Hằng 2005130090 04DHTP4

24 Trần Thị Thúy Hằng 2005130214 04DHTP4

Họ và Tên 
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STT MSSV Lớp MSHVHọ và Tên 

25 Trần Thị Thúy Hằng 2022130007 04DHDB1

26 Nguyễn Thị Hằng 2005130237 04DHTP4

27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2005130153 04DHTP2 C0021

28 La Thị Hiền 2005130112 04DHTP4 C0152

29 Lê Thị Hiền 2022130083 04DHDB1

30 Huỳnh Trần Thảo Hiền 2005130210 04DHTP2

31 Nguyễn Thị Thu Hiền 2022130156 04DHDB2

32 Nguyễn Thị Thanh Hiền 2005130211 04DHTP2

33 Huỳnh Thị Hiếu 2022130061 04DHDB1 C0031

34 Phan Thị Kim Hoa 2005130253 04dhtp5 C0175

35 Lê Thị Hoa 2005130331 04DHTP3 C0270

36 Lê Thị Hồng Hoa 2005130076 04DHTP1 C0355

37 Huỳnh Bá Nhân Hòa 2005130395 04DHTP5

38 Mai Thế Hoàn 2022130159 04DHDB2

39 Nguyễn Thị Hồng 2005130203 04DHTP2 C0037

40 Nguyễn Thúy Hồng 2005130280 04dhtp3 C0277

41 Đào Ngọc Hùng 2022130125 04DHDB2 C0040

42 Dương Thị Thu Hương 2005130392 04DHTP5 C281

43 Lê Thị Ngọc Hương 2022130068 04DHDB1

44 Huỳnh Lâm Quí Hữu 2022130071 04DHDB1

45 Trần Thị Thúy Huyên 2022130093 04DHDB2 C0282

46 Trần Huỳnh Diệu Huyền 2022130174 04DHDB2

47 Đào Thị Mỹ Huyền 2022130095 04DHDB2

48 Văn Thụy Kiều Khanh 2005130186 04DHTP2

49 TRẦN ĐĂNG KHÔI 2022130096 04DHDB2 C0048

50 Nguyễn Thị Bích Kiều 2005130198 04DHTP2 C0046

51 Huỳnh Thị Xuân Kiều 2005130054 04DHTP1 C0286



STT MSSV Lớp MSHVHọ và Tên 

52 Ngô Thị Phương Lan 2005130242 04DHTP4 C0181

53 Nguyễn Châu Ngọc Linh 2005130075 04DHTP1 C0184

54 Lê Thị Thùy Linh 2005130032 04DHTP1

55 Trịnh Thị Nhật Linh 2005130271 04DHTP3

56 Liêu Thùy Linh 2005130011 04DHTP1

57 Trần Thị Linh 2005130228 04DHTP4

58 Nguyễn Ngọc Thúy Loan 2022130017 04DHDB1

59 Nguyễn Thị Loan 2022130053 04DHDB1

60 Nguyễn Thị Loan 2005130175 04DHTP4

61 Cổ Thị Ngọc Lý 3005130191 13CDTP2

62 Trần Nữ Duyên Mai 2005130167 04dhtp2 C0061

63 Trần Thị Thu Mai 2005130233 04DHTP4 C0188

64 Lã Thị Thảo Mai 2005130079 04DHTP1 C0290

65 Mai Thị Thanh Mến 2005130094 04DHTP4 C0389

66 Nguyễn Văn Minh 2022130138 04DHDB2 C0063

67 Nguyễn Thanh Nam 2005130018 04DHTP1 C0293

68 Phan Huỳnh Thúy Nga 2005130128 04DHTP4 C0189

69 Mai Thị Thúy Nga 2005130017 04DHTP1

70 Lê Thị Nga 2005130048 04DHTP1

71 Trương Thị Phương Ngân 2022130035 04DHDB1 C0067

72 Nguyễn Thị Kim Ngân 2022130110 04DHDB2 C0069

73 Nguyễn Huỳnh Kim Ngọc 2005130404 04DHTP5 C0301

74 Trần Nguyễn Thu Ngọc 2005130009 04DHTP1 C0302

75 Nguyễn Bích Ngọc 2022130170 04DHDB2

76 Nguyễn Hồng Ngọc 2022130064 04DHDB1

77 Từ Hồng Ngọc 2022130090 04DHDB2

78 Trần Huỳnh Thảo Nguyên 2005130035 04DHTP1
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79 Trần Thị Quỳnh Nhi 2022130089 04DHDB2 C0058

80 Võ Thị Tiết Nhi 2022130137 04DHDB2 C0077

81 Nguyễn Trần Diệu Nhi 2005130188 04DHTP2

82 Phan Thị Yến Nhi 2005130109 04DHTP4

83 Đỗ Thị Yến Nhi 2022130144 04DHDB2

84 Trần Huỳnh Như 2005130039 04DHTP1 C0314

85 Lê Thị Quỳnh Như 2005130310 04ĐHTP3

86 Trần Thị Minh Nhung 2005130127 04DHTP4 C0158

87 Ngô Thị Kim Oanh 2022130072 04DHDB1 C0085

88 Trần Thị Kiều Oanh 2022130139 04DHDB2 C0385

89 Trần Thị Kiều Oanh 2005130049 04DHTP1

90 Nguyễn Thành Ngọc Phúc 2005130267 04DHTP3 C0355

91 Phạm Huy Quang 2005130119 04DHTP4

92 Lê Hồng Quang 2005130173 04DHTP2

93 Ngô Thị Bích Quy 2005130136 04DHTP4

94 Nguyễn Thị Lệ Quyên 2005130166 04DHTP2 C0097

95 Lữ Phú Sĩ 2005130304 04DHTP3

96 Nguyễn Vũ Anh Tài 2005130118 04DHTP4 C0330

97 Đào Thị Tâm 2005130389 04dhtp5 C0331

98 Huỳnh Văn Tạo 2022130158 04dhdb2 C0101

99 Nguyễn Thị Xuân Thanh 2022130116 04DHDB2

100 Nguyễn Thanh Thảo 2005130087 04DHTP4 C0112

101 Nguyễn Thị Thu Thảo 2005130110 04DHTP4 C0208

102 Khương Thị Thảo 2022130062 04DHDB1 C0211

103 Trần Lê Phương Thảo 2005130123 04DHTP4 C0212

104 Nguyễn Thị Thảo 2005130013 04DHTP1 C0213

105 ĐặngThị Thanh Thảo 2005130407 04DHT5 C0336
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106 Lê Ngọc Thiện 2022130041 04DHDB1

107 Phạm Thị Minh Thời 2022130067 04dhdb1

108 Văn Thị Cẩm Thu 2005130010 04DHTP1

109 Nguyễn Thị Anh Thư 2022130009 04DHDB1 C0235

110 Nguyễn Thị Thuần 2022130066 04DHDB1 C0119

111 Lê Vĩnh Thuận 2005130004 04DHTP1 C0340

112 Nguyễn Thị Hồng Thuý 2005130379 04DHTP5 C0344

113 Nguyễn Thanh Thuỷ 2005130388 04DHTP5 C0324

114 Lê Thị Thu Thúy 2022130168 04DHDB2 C0123

115 Hồ Thị Ngọc Thúy 2005130157 04DHTP2

116 Nguyễn Thu Thùy 2005130001 04dhtp1

117 Hồ Thị Thanh Thủy 2022130140 04DHDB2 C0121

118 Nguyễn Thanh Thủy 2005130383 04DHTP5 C0346

119 Phạm Thị Mỹ Tiên 2005130177 04DHTP2

120 Đoàn Thị Kiều Tiên 2005130016 04DHTP1

121 Cao Thị Hương Trầm 2005130196 04DHTP2 C0134

122 Nguyễn Thị Thùy Trang 2005130136 04DHTP2 C0131

123 Nguyễn Thị Thùy Trang 2005130316 04DHTP3 C0221

124 Nguyễn Thị Trang 2005130062 04ĐHTP1

125 Nguyễn Thị Bích Trinh 2022130143 04DHDB2

126 Nguyễn Thành Trung 2005130183 04DHTP2 C0142

127 Vũ Thành Trung 2005130351 04DHTP5 C0357

128 Trần Thị Cẩm Tú 2005130082 04DHTP1

129 Lê Hà Anh Tuấn 2005130281 04dhtp3

130 Đặng Văn Tuấn 2022130154 04DHDB2

131 Phạm Thị Ái Tuyên 2005130252 04DGTP5

132 Nguyễn Vũ Đăng Tuyến 2005130068 04DHTP1 C0206
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133 Nguyễn Ngọc Tuyền 2005130168 04DHTP2

134 Nguyễn Thị Tuyết 2005130265 04DHTP3

135 Đinh Hồng Vân 2005130085 04DHTP4 C0362

136 Lê thị Hồng Vân 2005130026 04DHTP1

137 Nguyễn Hoàng Việt 2022130030 04DHDB1 C0144

138 Bùi Hoàng Vy 2005130238 04DHTP4 C0365

139 Huỳnh Như Ý 2005130025 04DHTP1 C0223


